Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

1. Thế nào là sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?

a. Là sự sinh sản do hạt nảy mầm, không có sự can thiệp của con người.

b. Là sự sinh sản bằng hạt có sự can thiệp của con người

c. Là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ( rễ, thân, lá) không có sự can thiệp của con người

d. Cả a, b, c

2. Chọn những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên nào?

a. Sinh sản bằng thân bò, bằng thân rễ.

b. Sinh sản bằng rễ, bằng thân, bằng lá.

c. Cả a và b đều sai

d. Cả a và b.

3. Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào có hình thức sinh sản bằng thân bò?

a. Cây rau má, cây dâu tây, cây khoai lang

b. Cây gừng, cây cỏ tranh, cây khoai tây.

c. Cây thuốc bỏng, cây rau muống, cây cỏ gấu

d. Cả a, b, c

4. Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào có hình thức sinh sản bằng thân rễ?

a. Cây sắn, cây khoai lang, cây rau má

b. Cây gừng, cây cỏ tranh, cây cỏ gấu.

c. Lá thuốc bỏng, cây dong ta, cây su hào

d. Cả a, b, c

5 . Phải cất giữ thế nào để củ khoai lang không mọc mầm?

a. Cất giữ nơi khô ráo

b. Cất giữ nơi không có ánh sáng

c. Cất giữ nơi có đủ độ ẩm

d. Cả a, b, c

6. Thế nào là hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người?

a. Là các hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người tạo ra

b. Là các hình thức sinh sản sinh dưỡng xảy ra trong tự nhiên mà con người quan sát được.

c. Là các hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra nhằm nhân giống cây trồng

d. Là hình thức sinh sản sinh dưỡng như: giâm, chiết, ghép cây, nhân giống vô tính

7. Cách nhân giống nào nhanh nhất và hiệu quả kinh tế nhât?

a. Giâm cành, chiết cành

b. Ghép cây, chiết cành

c. Nhân giống vô tính

d. Cả a, b

8. Vì sao người ta thường chiết cành khi nhân giống cây hồng xiêm?

a. Vì hồng xiêm kho ra rễ con nên phải dùng phương pháp chiết cành để làm cho ra rễ ngay trên cây rồi mới đem trồng thành cây mới

b. Vì cành chiết có cùng độ tuổi với cây mẹ nên ra hoa, kết quả sớm hơn trồng bằng hạt

c. Vì tạo ra được nhiều cây mới mà vãn giữ nguyên dược phẩm chất tốt của cây mẹ

d.  Cả a, b, c.

Chương IV. Hoa và sinh sản hữu tính

1. Hoa bao gồm các bộ phận chính là: 

a. Đế hoa, cuống hoa, nhị và nhuỵ

b. Đài, tràng( cánh hoa), nhị và nhuỵ

c. Đài, tràng, chỉ nhị ,nhuỵ

d. Đế hoa, hạt phấn, noãn

2. Vì sao nhị và nhuỵ là bộ phận quan trọng nhất của hoa?

a. Vì nhị có nhiều hạt phấn mang TB sinh dục đực

b. Vì nhuỵ có bầu chứa noãn mang TB sinh dục cái

c. Cả a, b

d. Cả a, b đều sai

3. Thế nào là hoa đơn tính?

a. Hoa có đài, tràng, nhị

b. Hoa có đài, tràng, nhuỵ

c. Hoa thiếu nhị hoặc nhuỵ

d. Hoa có đài, tràng, nhị, nhuỵ

4. Thế nào là hoa lưỡng tính

a. Hoa có đủ nhị và nhuỵ

b. Hoa có đài tràng, nhị

c. Hoa có đài, tràng, nhuỵ

d. Hoa có đế hoa, đài, tràng

5. Đến thời kì ra hoa, trên cây mướp có những loại hoa nào

a. Hoa được và hoa cái

b. Hoa đực

c. Hoa cái

d. Hoa lưỡng tính

6. Hoa cải là hoa:

a. Đơn tính mọc thành cụm

b. Lưỡng tính mọc thành cụm

c. Lưỡng tính mọc đơn độc

d. Đơn tính mọc đơn độc

7. Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây có thể chia hoa thành hai nhóm là:

a. Hoa đực, hoa cái

b. Hoa đơn tính cùng cây, hoa đơn tính khác cây

c. Hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm

d. Cả a, b, c đều sai

8. Thụ Phấn là gì?( Đ)

a. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đàu nhuỵ

b. Là hiện tượng ong mang phấn hoa từ hoa này đến hoa khác

c. Là hiện tượng nhờ gió mà hạt phấn bay từ cây này sang cây khác

d. Cả a, b, c đèu đúng

9. Thế nào là hoa tự thụ phấn( Đ)

a. Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hao khac

b. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.

c. Cả a, b đều đúng

d. Cả a, b đều sai

10. Thế nào là hoa giao phấn( Đ)

a. Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hao khác

b. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó

c. Cả a, b

d. Cả a, b sai

11. Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ những yếu tố nào?( ĐN)

a. Gió, sâu bọ

b. Con người, nước

c. Cả a, b

d. Cả a, b sai

12. Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có những đặc điểm gì?( ĐN)

a. Có màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt.

b. Cấu tạo hạt phấn to và có gai

c. Đàu nhuỵ có chất dính

d. Cả a, b, c

13. Những hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì? ( ĐN)

a. Hoa thường nằm ở ngọn cây, đầu cành

b. Bao hoa tiêu giảm, chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, nhỏ nhẹ

c. Đầu nhuỵ có lông dính

d. Cả a, b, c

14. Những hoa nở vè ban đêm cps đặc điểm gì thu hút sâu bọ( ĐN)

a. Hoa thường có màu trắng nổi bật trong đêm

b. Có mùi thơm đặc biệt

c. Cả a, b

d. Cả a, b đều sai

15. Thụ tinh ( ở TV) là gì ( Đ)

a. Là sự kết hợp của TBSDục đực với TBSD cái trong noãn để tạo thành hợp tử

b. Là sự kết hợp của hạt phấn với bầu để tạo thành quả

c. Cả a, b sai

d. Cả a, b đúng

16. Sau khi thụ tinh, ở hoa có những biến đổi gì( ĐN)

a. Hợp tử phát triển thành phôi

b. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi

c. Bầu phát triển thàng quả chứa hạt

d. Cả a, c, b

17. Quá trình hình thành hạt diễn ra như thế nào?( ĐN)

a. ở noãn, TB hợp tử phát triển thành phôi

b. Vỏ noãn hình thành vỏ hạt

c. Bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt được hình thành từ phần còn lại của noãn

d. Cả a, b, c

18. Vì sao có quả chỉ chứa mọt hat( ĐN)

a. Tuỳ từng loại cây mà trong bầu nhuỵ chứa một noãn hay nhiều noãn .

b. Mỗi noãn đã được thụ tinh hình thành một hạt

c. SL hạt trong quả phụ thuộc vào số noãn được thụ tinh

d. Cả a, b, c

19. Vì sao có quả không có hạt?( ĐN)

a. Do hoa của chúng không được thụ tinh

b. Do ở hoa chỉ diễn ra quá trình thụ phấn

c. Do sự thụ tinh bị phá huỷ sớm

d. Cả a, b, c

20. Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? ( Đ)

a. Đài, tràng, nhị, nhuỵ

b. Bao phấn, hạt phấn, bầu và đầu nhuỵ

c. Bầu nhuỵ và noãn sau khi được thụ tinh

d. Cả a, c, b sai.

Chương VII. Quả và hạt

I. Hãy chọn câu trả lời đúng hoặc đúng nhất

1. Dựa voà đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt( Đ)

a. Đặc điểm của vỏ quả

b. Đặc điểm của hạt nằm trong quả

c. Cả a, b

d. Cả a, b sai

2. Có những loại quả khô nào? ( Đ)

a. Quả khô nẻ và quả khô không nẻ

b. Quả khô nẻ và quả hạch

c. Quả khô không nẻ và quả hạch

d. Cả a, b, c sai.

3. Có những loại quả thịt nào/ ( Đ)

a. Quả mọng và quả khô không nẻ

b. Quả nẻ và quả hạch

c. Quả mọng và quả hạch

d. Quả mọng và quả nẻ

4. Nhóm quả nào sau đay thuộc loại quả khô không nẻ?( Đ)

a. Quả chò, quả thì là, quả ké đầu ngựa

b. Quả cải, quả bông, quả đậu Hà Lan

c. Quả táo, quả chi chi, quả xáu hổ

d. Quả mơ, quả chanh, quả thóc

5. Nhóm quả nào sau đay thuộc loại quả khô nẻ?( Đ)

a. Quả chò, quả thì là, quả ké đầu ngựa

b. Quả cải, quả bông, quả đậu Hà Lan

c. Quả táo, quả bông, quả đậu Hà Lan

d. Quả táo, quả chi chi, quả cây xấu hổ

e. Quả mơ, quả chanh, quả thóc.

6. Nhóm quả nào sau đây thuộc loại quả hạch?( Đ)

a. Quả dừa, quả mơ, quả cam

b. Quả mận, quả cải, quả táo

c. Quả đu đủ, quả chanh, quả cà chua

d. Quả mận, quả táo, quả đào

7. Nhóm quả nào sau đây thuộc laọi quả mọng?( Đ)

a. Quả dừa, quả mơ, quả cam

b. Quả mận, quả cải, quả táo

c. Quả đu đủ, quả chanh, quả cà chua

d. Quả mận, quả táo, quả đào

8. Hạt gồm những bộ phận nào?( ĐN)

a. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ

b. Vỏ, lá mầm, chồi mầm

c. Vỏ, phôi nhũ, chồi mầm

d. Vỏ, thân mầm, rễ mầm.

10. Căn cứ vào đâu để nhận biết cây một lá mầm và cây hai lá mầm?( ĐN)

a. Số lá mầm của phôi

b. Kiểu rễ, kiểu gân lá, dạng thân

c. Số cánh hoa

d. Cả a, b, c

11. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt nằm ở đâu?( ĐN)

a. Trong lá mầm

b. Trong vỏ hạt

c. Trong phôi nhũ

d. Cả a, c

12. Vỏ của hậtgọ nằm ở đâu?( Đ)

a. Là bao hoa nằm ở ngoài cùng còn gọi là vỏ trấu

b. Là lớp cám mỏng bọc sát quanh hạt gạo

c. Hạt gạo không có vỏ

d. Cả 2 lớp: Vỏ trấu

13. Những nhóm hạt nào dưới đây thuộc hạt của cây một lá mầm?(Đ)

a. Hạt mít, hạt nhãn, hạt lạc

b. Hạt đạu, hạt ngô, hạt vừng

c. Hạt ngô, hạt kê, hạt lúa mì

d. Hạt vải, hạt bí ngô, hạt na

14. Những nhóm hạt nào dưới đây thuộc hạt của cây HAi lá mầm?(Đ)

a. Hạt ớt, hạt đào, hạt vải

b. Hạt cà chua, hạt đậu, hạt ngô

c. Hạt lac, hạt bưởi, hạt kê

d. Hạt chanh, hạt lúa mì, hạt xoài

15. Sự phát tán( của quả và hạt) là gì? (ĐN)

a. Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa nơi cây mọc

b. Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa nhờ gió

c. Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa nhờ động vật

d. Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa nhờ con người.

16. Quả, hạt có những cách phát tán nào?( ĐN)

a. Phát tán nhờ động vật

b. Tự phát tán, phát tán nhờ gió

c. Phát tán nhờ con người

d. Cả a, b, c

17. Hiện tượng tự phát tán thường gặp ở những loại quả, hạt nào? ( ĐN)

a. Quả khô tự nẻ

b. Những quả, hạt có cánh hoặc có chùm lông

c. Quả thịt, quả mọng

d. Cả a, b

18. Hiện tượng phát tán nhờ động vật thường gặp ở những loại quả , hạt nào?(ĐN)

a. Quả khô tự nẻ

b. Những quả, hạt có gai, móc

c. Những quả và hạt là thức ăn của động vật

d. Cả b, c

19. Hiện tượng phát tán nhờ gió thường gặp ở những loại quả, hạt nào?(ĐN)

a. Quả, hạt nhỏ, nhẹ

b. Quả, hạt có lông, có canh

c. Cả a, b

d. Cả a, b sai

20. Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào?(ĐN)

a. Đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp

b. Hạt giống có chất lượng tốt

c. Cả a, b sai

d. Cả a, b

21. Khi gieo hạt cần áp dụng các biện pháp kĩ thuật nào?(ĐN)

a. Làm đát tơi xốp, chăm sóc hạt gieo

b. Chống úng, chống hạn, chống rét

c. Gieo đúng thời vụ

d. Cả a, b, c

Chương VIII. Các nhóm thực vật

1. Những nhóm nào trong giới thực vật được xếp vào thực vật bậc thấp?( ĐN)

a. Tất cả các loại tảo sống trong nước mặn và nước ngọt

b. Tất cả các loại tảo sống ở nước ngọt

c. Tất cả các loại tảo sống ở nước mặn

d. Cả a, b, c sai

2. Tảo là thực vật bậc thấp vì? ( ĐN)

a. Cơ thể cấu tạo đơn bào hay đa bào.

b. Cơ quan sinh sản hữu tính đơn bào

c. Chưa có thân, rễ, lá thật; hầu hết sống ở nước

d. Cả a, b, c

3. Đặc điểm chung của tảo?( ĐN)

a. Là thực vật bậc thấp

b. Có màu sắc khác nhau nhưng luôn có diệp lục

c. Có khả năng quang hợp

d. Cả a, b, c

4. Tảo có vai trò quan trọng như thế nào?( ĐN)

a. Góp phần cung cấp thức ăn và oxi cho động vật ở nước

b. Có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

c. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và làm thuốc

d. Cả a, b,c 

5. Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn( ĐN)

a. Sống ở môi trường nước ngọt

b. Cơ thể màu lục, có thể màu chứa chất diệp lục

c. Sinh sản sinh dưỡng và tiếp hợp

d. Cả a, b,c 

6. Đặc điểm cấu tạo của rong mơ(ĐN)

a. Sống ở môi trường nước mặ

b. Cơ thể màu nâu, có diệp lục và chất màu phụ

c. Sinh sản sinh dưỡng và hữu tính

d. Cả a, b,c

7. Nhóm thực vật đầu tiên sống trên cạn, có rễ giả, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử(Đ)

a. Tảo

b. Dương xỉ

c. Rêu

d. Hạt trần

8. Vì sao rêu sống ở trên cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt?( ĐN)

a. Thân và lá chưa có mạch dãn

b. Chưa có rễ chính thức, chỉ có rễ giả

c. Cả a, b

d. Cả a, b sai

9. Làm thế nào để nhận biết được một cây thuộc dương xỉ? ( ĐN)

a. Lá non cong xoắn

b. Cơ thể đã có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn

c. Mặt dưới lá già có các đốm nhỏ màu nâu

d. Cả a, b, c

10. Những đặc điểm chung của Quyết( ĐN)

a. Cơ thể gồm: rẽ, thân, lá, có mạch dẫn

b. Lá non cong xoắn, mặt dưới lá già có bào tử

c. Bào tử nảy mầm thành nguyên tản; sau thụ tinh cây con mọc ra từ nguyên tản

d. Cả a, b, c

11. Những cây nào sau đây thuộc nhóm Quyết ( Đ)

a. Cây dương xỉ, cây rau bợ, cây lông cu li

b. Cây tổ diều, cây rêu, cây lạc

c. Cây bòng bong, cây vạn niên thanh, cây thông

d. Cây trúc, cây vạn tuế, cây tóc tiên

12. Đặc điểm chủ yếu của các cây thuộc ngành Hạt Trần( Đ)

a. Sinh sản bằng hạt, hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

b. Cây thân gỗ

c. Có mạch dẫn

d. Cả a, b, c

13. Những cây nào sau đây là những cây Hạt Trần( Đ)

a. Hoàng đàn, pơmu, thông

b. Lim, vạn tuế, dừa

c. Mít, chò chỉ, trắc

d. Trắc bách diệp, táo, cau

14. Đặc điểm sinh sản của các cây thuộc ngành hạt Kín( ĐN)

a. Sinh sản bằng hạt

b. Hạt nằm trong quả

c. Nhị và nhuỵ là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

d. Cả a, b,c 

15. Tính chất đặc trưng của cây Hạt Kín là gì ( Đ)

a. Có rễ, thân, lá

b. Sống trên cạn

c. Có mạch dẫn

d. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả

16. Những cây nào sau đây là những cây Hạt Kín ( Đ)

a. Cây cải, cây dâu, cây dừa cạn

b. Cây sim, cây lúa, cây hoa hồng

c. Cây cà chua, cây khoai tây, cây ớt

d. Cả a, b, c

17. Dựa vào đặc điểm chủ yếu nào để phân biệt lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm( Đ)

a. Cấu tạo của hạt

b. Số lá mầm của phôi

c. Cấu tạo cơ quan sinh sản

d. Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng.

18. Đặc điểm của lớp Hai lá mầm là gì ( Đ)

a. Phôi có hai lá mầm, rễ cọc, gân lá hình mạng, hoa có 4 hoặc 5 cánh

b. Phôi có 1 lá mầm, rễ chùm, gân lá song song hoặc hình cung, hoa có 3- 6 cánh

c. Cả a, b đúng

d. Cả a, b sai

19. Giới thực vật được chia thành những ngành nào? ( Đ)

a. Các ngành: Nấm, vi khuẩn, địa y và thực vật bậc cao

b. Các ngành tảo, rêu, dương xỉ, hạt trần và hạt kín

c. Các ngành hạt trần, hạt kín

d. Cả a, c

20. Quá trình phát triển của giới Thực vật được chia làm mấy giai đoạn( Đ)

a. Ba giai đoạn: Xuất hiện thực vật ở cạn, sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật hạt kín

b. Ba giai đoạn: TV chưa có mạch; TV có mạch nhưng chưa có hạt và TV có hạt

c. Ba giai đoạn: TV có thân, lá nhưng chưa có mạch dẫn; TV có mạch dẫn nhưng chưacó hoa; TV có hoa.

d. Hai giai đoạn: Xuất hiện TV ở nước và xuất hiện TV ở cạn

21. Các tác động của con người vào giới TV( ĐN)

a. Tạo điều kiện sống thuận lợi cho cây.

b. Chọn lọc cây theo các nhu cầu khác nhau của con người.

c. Sử dụng các biện pháp kĩ thuật để cải tạo và nhân giống cây trồng

d. Cả a, b, c

22. Kết quả tác động của con người vào giới TV ( ĐN)

a. Từ một loài cây hoang dại tạo ra nhiều giống cây trồng khác nhau

b. Các cây trồng được tạo ra có phẩm chất, năng suất hơn hẳn tổ tiên hoang dại

c. Ngày nay cây trồng đã rất đa dạng và phong phú đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của con người.

d. Cả a, b, c

23. Tổ tiên chung của mọi sinh vật ngày nay là: (Đ)

a. Tảo nguyên thuỷ

b. Các cơ thể sống đầu tiên

c. Thực vật ở cạn đàu tiên

d. TV ở nước đầu tiên

Chương IX. Vai trò của Thực vật

1. Vai trò của các chất hữu cơ do TV chế tạo ( ĐN)

a. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng

b. Cung cấp nguyên liệu làm thuốc

c. Cung cấp thức ăn cho động vật người

d. Cả a, b, c

2. Nhờ đâu TV có khả năng điều hoà khí hậu? ( ĐN)

a. Nhờ quang hợp

b. Nhờ tán cây cản bớt ánh sáng và tốc độ gió

c. Nhoè quá trình thoát hơi nước

d. Cả a, b, c

3. Vì sao nói: TV có tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường ( ĐN)

a. Lá cây ngăn bụi và khí độc làm không khí trong sạch

b. Một số cây tiết ra các chất có khả năng tiêu diệt vi trùng gậy bệnh

c. Làm hàm lượng khí cacboníc và oxi trong không khí được ổn định

d. Cả a, b, c

4. Nhờ đâu mà TV có khả năng giữ đất, chống xói mòn? ( ĐN)

a. Bộ rễ cây có tác dụng giữu đát

b. Thân và tán lá cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra

c. Cả a, b

d. Cả a, b sai

5. TV có vai trò gì đối với động vật? ( ĐN)

a. Cung cấp oxi và thức ăn cho động vật

b. Cung cấp nới ở và nơi sinh sản cho động vật

c. Cả a, b sai

d. Cả a, b

6. TV có vai trò gì đối với đời sống con người ( ĐN)

a. Cung cấp gỗ và các nguyên liệu dùng trong xây dựng và công nghiẹp, thủ công nghiệp.

b. Cung cấp TĂ, thuốc chữa bệnh cho con người

c. Một số TV cũng gây hại cho người

d. Cả a, b, c

7. Đa dạng của TV là gì? ( ĐN)

a. Là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng

b. Thể hiện ở số lượng các laòi và số lượng cá thể trong mỗi loài.

c. Thể hiện ở sự đa dạng của môi trường sống

d. Cả a, b, c

8. Thế nào Là TV quý hiếm( Đ)

a. Là những laòi TV có giá trị về mặt này hay mặt khác

b. Có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức

c. Cả a, b

d. Cả a, b sai

9. Thực trạng đa dạng TV ở VN đang diễn ra như thế nào? ( Đ)

a. Tính đa dạng cao về TV

b. Tính đa dạng tháp về TV

c. Tính đa dạng của TV đang bị suy giảm

d. Cả a, c

Chương X. Vi khuẩn- Nấm- Địa y

1. Có xếp Vi khuẩn vào giới TV được hay không? Vì Sao?( Đ)

a. Là TV vì có cấu tạo đơn bào, tế bào có vách bao bọc

b. Không phải là TV vì chúng là những SV rất nhỏ bé, cơ thể chỉ là mtj TB chưa có nhân hoàn chỉnh.

c. Là TV vì một số rất ít vi khuẩn có khả năng tự dưỡng

d. Không phải là TV vì chúng không có khả năng quang hợp và hô hấp

2. Vì sao hầu hết là vi khuẩn là những sinh vật dị dưỡng ( ĐN)

a. Hầu hết trong tế bào vi khuẩn không có diệp lục nên không tự tổng hợp được chất hữu cơ.

b. Vi khuẩn sống hoại sinh hoặc kí sinh

c. Cả a và b đều sai.

d. Cả a và b

3. Vì sao vi khuẩn phân bố rộng rãi trong thiên nhiên?( Đ)

a. Vì có hình thức dinh dưỡng hoại sinh hoặc kí sinh

b. Vì có khả năng sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào

c. Cả a, b sai

d. Cả a, b

4. Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên? ( ĐN)

a. Phân huỷ các hợp chất hữu cơ thành chất vô cơ góp phần khép kín chu trình tuần hoàn vật chất

b. Góp phần hình thành than đá, dầu lửa

c. Cả a, b

d. Cả a, b sai

5. Vì sao noi: Vi khuẩn có ích? ( ĐN)

a. Một số có khả năng cố định đạm cung cấp chất đạm cho TV và bổ sung nguồn chất đạm cho đât.

b. Vi khuẩn lên men để chế biến thực phẩm; một số có vai trò trong công nghệ sinh học

c. Vi khuẩn phân huỷ các hợp chất hữu cơ thành chất vô cơ, tham gia hình thành than đá và dầu lửa.

d. Cả a, b, c

6. Vì sao các vi khuẩn sống trong đất có vai trò trong nông nghiệp?( ĐN)

a. Vì VK là SV sống hoại sinh, kí sinh

b. Một số VK tạo thành nốt sần ở rễ cây họ Đậu, có khả năng cố định đạm.

c. Có khả năng phân huỷ chất hữu cơ tạo thành muối khoáng cung cấp cho cây

d. Cả b, c

7. Vì sao nói VK có hại?(ĐN)

a. Nhiều vi khuẩn gây bệnh cho TV, ĐV, người

b. Những VK hoại sinh làm ôi thiu TĂ.

c. Vi khuẩn phân huỷ các chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường

d. Cả a, b, c

8. Vì sao TĂ bảo quản không tốt thường bị ôi thiu? ( ĐN)

a. Vì bị vi khuẩn xâm nhập

b. Vì vi khuẩn sinh sản rất nhanh

c. Vi khuẩn hoại sinh phân huỷ chất hữu cơ có trong TĂ

d. Cả a, b, c

9. Vì sao bèo hoa dâu làm phân xanh? ( ĐN)

a. Vì nó có khả năng quang hợp tạo chất hũư cơ

b. Trong bèo hoa dâu có khuần lam cộng sinh

c. Khuẩn bèo hoa dâu có khả năng chuyển nitơ tự do trong không khí thành muối dễ hấp thụ cho cây.

d. Cả a, b, c

10. Trong số những đặc điểm nào sau đây đặc điểm nào đúng với nấm( ĐN)

a. Sinh sản bằng bào tử, không có diệp lục

b. Cơ thể gồm những sợi không màu, cơ quan sinh sản là mũ nấm

c. Cả a, b

d. Cả a, b sai

11. Nấm có phải là TV không ( Đ)

a. Không vì: không có diệp lục, không có khả năng quang hợp

b. Không vì cơ thể không có dạng thân , lá

c. Phải vì sống trên môi trường đất

d. Phải vì sinh sản bằng bào tử

12. Vì sao mốc trắng và nấm rơm đều thuộc nhóm Nấm? ( Đ)

a. Vì chúng có những đặc điểm chung: sinh sản bằng bào tửu, không có diệp lục, sống hoại sinh

b. Vì mốc trắng có cấu tạo dạng phân nhánh, TB nhiều nhân, không có diệp lục

c. Vì nấm rơm cấu tạo gồm hai phàn: sợi nấm và mũ nấm, TB cũng có 2 nhân, không có diệp lục

d. Cả a, b, c sai

13. Gọi là “ Cây nấm” Đ hay S( Đ)

a. Đ vì nấm mọc trên đât

b. Đ vì nấm có rê, cuống và mũ nấm

c. S vì nấm không có diệp lục, không có rễ, thân , lá

d. S vì nấm sống hoại sinh

14. Một số nấm có ích gì?( ĐN)

a. Làm thức ăn, làm thuốc

b. Sản xuất rượu, bia, chế biến thực phẩm, làm men nở chế biến bột mì

c. Phân giải chất vô cơ thành chất hữu cơ

d. Cả a, b, c

15. Một số nấm có hại gì? ( ĐN)

a. Kí sinh gây bệnh cho cây trồng, ĐV, người

b. phá huỷ đồ dùng, công trình xây dựng bằng gỗ; làm hỏng TĂ

c. Một số nấm độc

d. Cả a, b, c

16. Vì sao nói: Địa y là một sinh vật đặc biệt? ( ĐN)

a. Vì không phải là TV, ĐV, Nấm

b. Vì gồm tảo và nấm cộng sinh

c. Vì chỉ mọc bám trên các thân cây gỗ

d. Cả a, b đúng

17. Địa y có vai trò gì( ĐN)

a. Phân huỷ đá thành đất, khi chết là nguồn cung cấp TĂ cho TV.

b. Một là nguòn TĂ chủ yếu cho các loài hươu ở Bắc cực

c. Địa y là nguyên liệu chế rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc

d. Cả a, b, c
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